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Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Chủ toạ phiên họp: Ông Phạm Thanh Hải - Thẩm phán. 

- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Công Thành – Thẩm tra viên Toà án 

nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên họp: Bà Hoàng Thị Thu Giang  – Kiểm sát viên.  

Ngày 05 tháng 3 năm 2017, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoài Đức 

mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 04/2018/TLST-VDS 

ngày 05/01/2018 về việc: “Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và 

làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp số 01/2018/QĐ-DS ngày 

27/02/2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Trần Hữu H, sinh năm 

1948; 

Địa chỉ: Thôn 8, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

2. Người có liên quan:  

- Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1947; 

- Chị Trần Thị Đ, sinh năm 1971; 

- Chị Trần Thị Ng, sinh năm 1977; 

- Anh Trần Hữu H, sinh năm 1981; 

Cùng địa chỉ: Thôn 8, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 
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3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Trần Hữu H 

yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Trần Thị H, sinh năm 1974 (con gái ông) là 

người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

                                       NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội nhận định: 

         Chị Trần Thị H, sinh năm 1974 là con gái ông Trần Hữu H và bà 

Nguyễn Thị A. Do ông H có thời gian đi chiến trường năm 1967 tại Quảng 

Nam – Đà Nẵng và bị nhiễm chất độc màu da cam nên chị H khi sinh ra đã có 

biểu hiện bệnh tâm thần. Đến tuổi đi học, H không thể nhận thức được nên 

không đi học và không biết chữ. Lớn lên, H bị bệnh ngày càng nặng hơn và 

không có khả năng nhận thức, cũng không có khả năng lao động nuôi sống 

bản thân.  

Tại Bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 99/17/GĐSKTT ngày 

19/12/2017 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Công văn số 

164/VPYTTTƯ ngày 01/3/2018 kết luận về tình trạng tâm thần của chị H: 

“Tại thời điểm giám định Trần Thị H bị bệnh: Tâm thần phân liệt thể 

Paranoid, theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã 

số F20.0. Bệnh ở giai đoạn thuyên giảm. Đối tượng hạn chế khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi và cũng là người có khó khăn trong nhận thức và 

làm chủ hành vi”. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

đề nghị Toà án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội chấp nhận yêu 

cầu của ông Trần Hữu H tuyên bố chị Trần Thị H, sinh năm 1974 là người 

người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi và chỉ định bố mẹ chị 

Hằng là ông Trần Hữu H và bà Nguyễn Thị A là người giám hộ cho chị H.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 27, Khoản 3 Điều 143, 376, 377 và Điều 

378 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; 

         Căn cứ vào Điều 53, 58 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 36 Nghị quyết số 326/NQ của UBTV Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 
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1. Tuyên bố chị Trần Thị H, sinh năm 1974, trú tại: Thôn 8, xã Yên Sở, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội là người có khó khăn trong nhận thức và 

làm chủ hành vi. 

2. Chỉ định ông Trần Hữu H, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị A, sinh 

năm 1947, cùng HKTT: Thôn 8, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội là người giám hộ cho chị Trần Thị H. 

Ông Hvà bà A có các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ quy định 

tại Điều 58 và Điều 59 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

3. Về lệ phí: Ông Trần Hữu H phải chịu 300.000đ lệ phí giải quyết việc 

dân sự, được trừ 300.000đ tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0007858 ngày 05/01/2018 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ông Trần Hữu H đã nộp 

đủ lệ phí dân sự. 

          4. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Chi cục THADS huyện Hoài Đức; 

- VKSND huyện Hoài Đức; 

- UBND xã Yên Sở; 

- Trung tâm lý lịch Tư pháp – Sở Tư Pháp 

Hà Nội; 

- Lưu Hồ sơ vụ án.                                                                 

             

THẨM PHÁN  

 

 

 

                      

       Phạm Thanh Hải 

                                                               

                            
 


